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í. L Ờ I NÓI Đ Ầ U 

Năm 1988, Tổ chức khí lượng (hố giới (WMO) cùng với Chương trình 
moi trường Liồn hợp quốc (UNEP) cùng hình thành Tổ chức LiOn Chính phủ 
vè hiến đổ i khí hậu (IPCC). IPCC bao gốm 3 nhóm cổng tác. Nhóm cổng tác 
thứ l ĩ ! hay còn gọi Nhỏm vổ các chiếu lược đáp ứng (RvSWG) đã thành lạp 4 
nhóm nhỏ đổ'tìm ra các chiến lược đáp ứng nhằm hạn chế hoặc [hích nghi với 
sự biến đổ i khí hậu. Nhóm nhỏ vổ quần lý dai ven biên (C/.MS) đã đưa ra mội 
lài liêu có licu đồ: " Chiến lược thích nghi với mực nước biến dâng" tháng Ì i 
năm í 990. 

C/,MS đã l ổ chức các hổi thảo ở Miami, Florida vào tháng Ị Ì năn) 
1989 và ở Perth, Ỏxlralia vào tháng 2 năm 1990. Các cuộc hôi thảo này dí) các 
nước Hà lan, Ncw /caland và M ỹ đãng cai. Các đạ i diện từ 69 quốc gia trong 
dỏ 50 là các nước đang phát triển, 7 l ổ chức quốc t ế đã tham dự hội tháo. Gỉ 
hai cuộc hỏi thảo dã dưa ra các khuyến nghị vè những hành đông đáp ứng lại 
nguy cơ đe doa của mực nước biển dang và các ảnh hưởng khác củíi biến đổ i 
khí hau đói với dải ven biển. 

Mội (rong những khuyên nghị trong tài Môn của C / M S là kêu gọi tích 
hành các kế hoạch quản lý dải ven biển một cách (oàn diện, xác định các vùng 
ven biến cỏ nguy cơ và (rợ giúp kỹ ihuạt cho c;ìc nước dang phái triển trong 
viCc đánh giá khả năng thiệt hại của mực nước biển dang nhanh; 

- Từ nay íởi năm 2000, các quốc gia ven biển nen tói hành các ké 
hoạch quản lý tổng Ilìếclải ven biển. Những k ế hoạch này nôn tập (rung vào cả 
mực nước biển dang và các anh hưởng khác của biến đ ổ i khí hậu toàn cáu. 
Những chương trình đỏ phái bao đầm rằng những nguy cơ đố i với dan cư là 
nhỏ nhíu trong khi cũng cán chủ ý đon nhu cáu bao vọ và duy trì các hẹ sinh 
([lái quan (rạng. 

- Các vùng ven bở có nguy cơ nen được xác định. Cấc nõ lực mang lính 
quốc gia non được thực hiện để: 

(a) Xác định các hoại đọng và các nguồn túi nguyên bị de đoa di) mực nưíVc 
biến dang khoảng ì mói và (b) (lãnh giá những ảnh hưởng Hen đ ố i của các 
biện p h á p đ á p ỨTìg thích nghi t r o n g các hoạt động đ ó . 

- Trự giúp kỹ ihuẠt cho các quốc gia đang phát triển và khuyến khích 
quan họ hợp lác. Các tổ chức trợ giúp (ái chính nen nhạn rõ nhu cáu (rợ giúp 
kỹ thuật đổ phát triển các kế hoạch quán lý díu ven biên, đánh giá các nguồn 
(ái nguyCn ven hiển đang bị đe doa và nang cao năng lực của quốc gia thong 
qua đào tạo, huân luyện và chuyển giao cổng nghe dể đố i phó với mực nưởc 
biển dang và các ảnh hương biến đổ i khí hau khác. 
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UNEP và các quóc gia da gia nhập Nhóm cổ vấn vé dành giá kha nàng 
íhíôl hại do mực nước biển dang và quan lý dải ven biển từ 15 tháng 3 năm 
ỉ991 (lại cuộc họp của IPCC W.G-III , Genevơ) là : Áegenlina, Ỡxlnilia, 
Bănglactól, Pháp, Gămhia, Nhạt, KirihiUi, Hà tan, ArậpSanđíc, Anh, M ỹ và 
VCnCzuôla: Nhóm có vấn này đang nỗ lực xem xét các khuyóh nghị nCu tron 
và trự giúp cho các nước lliam gia irCn cơ sở song phương. 

Các nước thành viên trự giúp của Nhóm có vấn se trợ giúp kỹ IhuẠl cho 
các nước đang phiu triển có quan tí\m đế l iến hành một loại các nghiCn cứu 
bao gốm việc đánh giá tổng quát các chiến lược đáp ứng thích hợp với (ừng 
nước và các yổu cáu thực hiỌn. M ọ i vài nglùcn cứu trước đay đã được tiến 
hành nhở nhiêu đổ xưởng khác nhau, mọt số khác được Uốn hành trực tiếp 
theo đổ xưởng của Nhóm cố vấn; và nhiồu nước khác cũng biểu l ọ một cam 
kết lau dài đổ trợ giúp kỹ (luiẠt cho mọi quốc gia cụ thổ. Trong bai kỳ trường 
hợp nào, các nghiồn cứu nói trôn vồ lổng thể phai đưa ra các phần loại khác 
nhau vổ moi trường ven biển và các nhu cáu quốc gia và coi đó như một bước 
khởi đàu đổ đạt được VA chấp nhọn các chương trình quản íý cỏ kế hoạch dai 
ven biến. Những chương (rình đỏ nen hướng sự chú ỷ đến mực nước biển dong 
và các quá (rình động lực khác gây lác đổng đến các nguồn tài nguyCn và sứ 
dụng ven biển. 

Người ta cỏ ý (tịnh rằng mồi nghiCn cứu điểm sẽ tạo ra mội lài ỉiôu dựa 
írCn mội Phưtmg pháp chung dồ đánh giá khả năng thiệt hại nCu trong những 
chưmig sau. M ỗ i báo cáo nghicn cứu điểm cán xác định sự trự giúp cán llùết 
đổ thực hiện những kế hoạch quản lý lổng thổ dải ven biển đổ đ ố i phó với Ihiẹi 
hại của mực nước biển dâng và các lình hưởng ven bờ khác. 

Tài liêu này mỡ (á Phương pháp chung chí) các nghicn cứu điểm (heo 7 
bước (hực hiên. Các yCu càu vổ số liệu vù các bước xử lý số liọu được chi nết 
hoa dưới dạng các bảng biểu. M ộ i ví dụ minh hoa nghỉCn cứu điểm cho mọi 
vùng nghiOn cứu giả Ihiếi được giới thiêu trong trung này. 

Tháng 8 năm 1991 Phương pháp chung nììy dã được thao luận trong 
mội cuọc họp liên hợp IPCC WG-II và IPCC WG-II I l ạ i Giơncvơ. Nhóm cố 
vAn đã thiu) luận phương pháp này với các đại biểu. Các nhạn xét rút ra nong 
cuộc họp được dưa vào trong lài liêu này. Cuộc họp loàn Ihổ của WG~I1 và 
WG-IỈI đã nhai H Í vổ mọi chương h ình hành dông nhằm đại được các kổ\ quá 
sau: 

Ị l i . Một Phưong pháp chung gồm các hướng dẫn cho nghiên cứu ổ" 
các nước về đánh giá khả nàng thiệt hụi do mực nước biển dâng và quán 
lý dai ven biển. náo cáo này dựa trên cơ sở Phương pháp chung. 

|2Ị. Một bâng kiểm kê hoạt động ở các nước, một đánh giá chung 
các kết quả nghiên cứu điểm và một k ế hoạch hoạt động lâu dài gồm cá 
để cương cho các chương trình quản lý CỈỈ1Ỉ ven bò*. 

Ị3Ị. Các báo cáo kết quả nghiên cứu điểm và các báo cáo hội thao 
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Kinh nghiệm íliu được Irong quá trình (hực hiên các nghiôn cứu điểm 
liy vọng sẽ dóng góp vào viỡc cải ihiCn vít nang cao phương pháp và ngày 
C í i n g p h ù h ợ p với t ì n h h ì n h m ớ i . Cách t i ế p cạn nòi! ra t r o n g l à i Hôi! này H ổ n 

được coi như mọt điển ỉ khơi đẩu cho quá (tình lặp đi lạp lạ i này. 

Tài ỉicu này cỏ sự dỏng góp của các tác gia sau: 

J.R. Spradỉey, B Micrcmcnt (NOAA), USA, M.Marchand, B.Peerholle, 
.ì. IVnneknmp, M.Slivc (Delí'1 Hytinmíics), G. Bíìíir.sc, R.Koucktaal (Rosouree 
Analysis), L. Biịlsnia và K.MỈsdorp (Bọ giao thống vận tái và cổng trình cổng 
cọng, Riịksvvalerstaal), Hà lan. 

2. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC TIÊU CHÍNH. 

2. í . Giới thiệu chung 

Bước đáu tiCn (rong việc kiểm soái cỏ hiệu quả một nguy cơ là phải 
hic'u được bản chát và các biến đổ i của nỏ và kha năng Ihict hụi vổ con người , 
tài sản của họ và mơi trường do những lác động tiêm ẩn của nguy cơ đỏ. Cong 
lác chuẩn bị cho một đánh giá, mủ cụ thể là phan tích khá nâng Hi lột hại, là 
hình thành mội loạt các nồ lực tiến hành đế phòng tránh các thảm hoa, hạn chế 
tháp nhất nguy cư và kiếm soát các hậu quả. 

Trong khi nhiổu quốc gia ven biển đã và đang lổn tại với vấn đổ của 
mực nước hiến dang, họ không quan tAni đến những ảnh hương liên đới của 
mực nước biển dang do biến đ ổ i khí hau do chính con người gây ra và cung 
khổng lìm cách (hích nghi với những biến đ ổ i ngày cáng (ăng này trong lương 
lai. Do những vấn đổ nóng len loàn càu và mực nước biển dâng se tiếp lục 
được nghỉCn cứu trong những thập kỷ tới, nhiổu quốc gia ngày càng thấy càn 
thiết phải lính đến các đánh giá lố i nhát do ÌVCC đưa ra trong những kế hoạch 
tuông lai của họ. Nhạn thức rõ điêu đỏ, Nhóm cố vấn đã đưa ra một Phương 
pháp chung mà HÁI kỳ nước nào cung có thể sử dung mội cách Un cậy; mọi 
phương pháp hưởng dãn các thủ íục (hực hiện được định nghĩa rõ ràng và cũng 
c ó l í n h l i n h h o ạ t c h o tai c ả c ú c q u ố c g i a ( h o a m a n n h ữ n g h o à n c ả n h v ả n h u CÀU 

riCng biọi. 

2.2. Các định nghĩa: 

Phân tích khả năng Ui lột hại (VA) của các vùng ven hờ chỉ được xét 
trong bổi canh của biến đổ i khí hậu. vổ mặt này, một số tác động rõ nói của 
biến đ ổ i khí hại! là mực nước biển dồng gia lăng (ASLR) và các hiện tượng 
thơi liết nguy hiểm kèm theo như bão và nước đang do bao. 

Các hiến đ ổ i khí hậu khác như lãng nhiọi đi), biến đ ổ i lượng bốc hơi và 
giáng íhuý có Ihể cũng quan trọng đố i với khả năng thiệt hại của các vùng von 
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hờ, ví tiu íhOng qua các tác động đen hẹ sinh llúú và sản lượng uổng nghiẹp. 
Vấn đổ nCu (rong tài liệu này chỉ lạp í rung vào kha năng thici hại do inực nước 
biến dang (ASLR). Ngoài ra nong các nghicn cứu điếm thực l ố người la cung 
có thổ chú ý lở i tác (lộng của những biến đổi khí liệu khác. Điêu này phụ ihuỌe 
rát nhiêu vào khả năng đánh gia định lượng những biến đổ i và tác dộng đỏ mà 
li lộn nay được coi như mọi thách (hức vổ mặt khoa học. Sự hợp tác trong lĩnh 
vực này cỏ các tổ chức như IUCN, FAO, loe và các cơ quan nghỉCn cứu quốc 
gia và quốc lê liên quan khác. 

Khá năng thict hại được đánh giá cũng non phản ánh khả năng đố i phó 
của mội quốc gia (hoặc khu vực) với các hậu qua của ASLR. Vì thế, khái niêm 
khả nãnR ĩhict hai bao hàm nhiêu khiu cạnh khác nhau: 

* Tính nhậy cam của một vùng ven bờ do những (hay đ ổ i vạt lý gOy 
hơi ASLR. 

* C;k: tác đọng của những (hay đổi vại lý đồn các hổ thống kinh lế-xã 
hội và sinh thái. 

* Khả năng đó' đói phú hoặc kiểm soái của một quốc gia hay khu vực 
đố i với lác động đó gốm cá kha năng phòng chống hoặc giảm nhọ các tác 
đọng này bằng các biCn pháp thi hành. 

Đánh giá khá Trông ílìiọt hại là bước cuối cùng trong phương pháp luận 
cho VA. Nỏ CÀU tai cả các thong í in thu (hạp được và đanh giá mức đọ nguy 
cơ mà dan cư, lài sản, các hẹ (ự nhiên, và kinh tố xã hội có (hổ gặp phiu từ 
ASLR. Nó cũng xác định năng lực đáp ứng của mội quốc gia. 

Cẩn chú ý rằng khi tính đốn tai cả các khui cạnh khác nhau đó, khí! 
năng íhiẹt hại được phản íinh qua mọt bang lòm íál mổ tả các loại thiẹt hại 
(Vulnerabiiiiy Proíìlc) của một vùng ven bờ (hay bằng duy nhất cỏ một chỉ số. 

Đ ế đại được mục đích đó, các mổ úi thiệt hại được thành lạp b ằ n g cách 
x o m X t 3 t ổ h ợ p c h í n h : 

* Mực nước biến dang và các lác động kèm theo 
* Các kịch ban phát triển ở ven bờ 
* Các chiến lược đáp ứng cho quản lý 

Nếu có thổ, giá trị phí lổn, í li ỉẹt hại và những (hay đ ổ i được thổ hiỌiì 
qu;v giá (rị liên l ẹ địa phương và được dim vè thú lượng khổng thứ nguyên 
bằng cách so sánh với tổng sản lượng quốc dan (GNP) í rong khi bỏ qua í lén 
hao mòn (chiết khau). 

Khái niệm kha năng thiẹt hại Hen quan chãi chẽ với khái niệm Liu bén 
n ó i một c á c h đ ơ n g i ả n và đổng c a m VỞ! định nghĩa Rruiulỉland: " đ á p ứ n g 

những nhu càu ngày nay mà khổng làm hại đốn khả năng đáp ứng nhu càu cua 
Ihế hẹ tương lai". 
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Đánh gia kha nang llúộl i iại nôn chỉ lõ các điêu kiỌn cho phái H iển lílu 
bổn bị tác đọng có hại và ở mức đọ niu) do ảnh hưởng của mực nước biển 
dong. 

VA là điếm khởi đàu cho viộc Lập kế hoạch quản lý dải ven bờ 
(C/MP) . C/MV là quá trình quản lý và lạp kế hoạch tổng thổ cho dải von biển 
của mọi quốc gia nhằm bảo đàm phái íric'n Ì Au bén. C / M P có thó' được định 
nghĩa như íìCu trong chương [rình hành dộng Địa trung hái của UNEP rằng 
"Khái niCiìì của viCc lạp kế hoạch tổng thổ hàm ý sự tổng hợp của các yếu l ố 
cổng n g h e , xà hội, kinh lổ, văn hoa, sinh (hái học và l ổ chức, theo sau là lìm 
hiếu và đánh giá mói quan họ (Ương hỗ giữa các yếu l ố đó. Lập kế hoạch lổng 
t h ế lù m ộ i q u á t r ì n h đ ộ n g l ự c ( r o n g VíỌc h o à n tíu c á c m ụ c đ í c h v à m ụ c l i ổ u c ơ 

bìm cho phát Iricìi lau bén vé moi (rường trong những giới hạn vồ điêu kiện vại 
lý, xã hổi và kinh l ố và trong các hạn chế vổ luật pháp, họ thống tài chính và 
hành chính và thổ chồ'. Đỏ là một quá (rình mang lính thích nghi cho viộc quán 
lý (ái nguyên, có khả nang đáp ứng vời các (hay đ ổ i và hiến có không nhìn 
IhAy được. Quá trình này gôm việc phan lích và tiự báo, lộp kố hoạch và đánh 
giá, kiểm soái và phục hổi . Tất cá các điổu đỏ non (lược định hưởng để đại 
được những mục đích xác định rõ ràng và các mục tiCu cơ bản thống qua các 
phương pháp thực hiện một cách có iìiCu quả và mang tính thực tiên". 

2.3. Các mục tiêu cơ bán 

Mục tiôu cơ ban đáu tíCn của VA là giúp chí) các nhà lủm lãnh đ ạ o của 
mội quốc gia cỏ một làm nhìn (hấu đáo vổ khả năng thiệt hại của dải ven biến 
úỏ dự kiến các nhu cáu hành động. Cụ thổ hơn nó cho ph p xác định được 
những khỏ khăn mà m ố t quốc gia sẽ gặp phải, và nếu càn, là xác định dược 
các dạng (rợ giúp cấn thiết đố vượt qua các khó khan đố. v ồ mặt này, V A cũng 
cố thó' thực hiện nghĩa vụ như một nghiũn cứu chuôi! bị nhằm xác định n h ữ n g 

khu vực và những ngành ưu úCn và cung cấp một nhạn định tình hình đẩu tiên 
v à x e m X t c á c b i ệ n p h á p c ó t h ể . 

Mục íìcu thứ hai của V A là cung cáp mọi cơ sở cho việc đánh giá kha 
nàng Ihict hại của các vùng von bở . Các kết quá nghiên cứu điểm VA ở những 
vùng khác nhau trôn thố giới có thế được sử dụng để nhạn được những cái 
nhìn tổng quát hơn và các mói quan họ qua lại định lính giúp cho viỌc ngoại 
suy [oàn cáu. Kết quá của các đánh giá loàn cáu như vạy cỏ thổ được sử dụng 
cho những mục đích sau: Mọi đ á n h giá sơ bọ giúp cho ta biêu được những lác 
đong của b icVđổi khí hậu toàn cáu đ ố i với các vùng ven biên, cho ph p thảo 
luận vổ những hoạt đọng phòng tránh càn tiến hành. Các kết quả cũng có thổ 
được sử dụng đổ xác {lịnh những điểm H ỏ n g trôn thố giới vổ các khiu cạnh đặc 
biệt khác của khả năng Ihiẹt hại. 

Như đã xác định, các nghỉCn cứu điểm VA có thổ đưa đến các mìCu hỉ 
đái-nước theo khái niệm các mổ l ả vồ khả nìíng thiẹi hại lừ đỏ các giai pháp 



7 

chung cỏ the' được thực hiện. Điổu đó nAng cai) khả năng sử dụng ngày càng 
rộng rãi các kết quả nghiên cứu khoa học cụ thế. v ề phương diện này, điồu 
quan (rụng là phai tiến hành nhiêu nghiCn cứu điểm VA bao gôm mọi hình 
mẫu ít nhiồu đại diện cho những loại hình khác nhau vổ mơi Mường ven b ờ và 
điêu kiện xã hội. Ngoài ra, mội cách licp cạn chung cho các nghiên cứu điểm 
n e n đ ư ợ c n h á i quán n h ầ m l ạ o H ổ n v i ệ c s ử d ụ n g t ó i nhát c á c k í n h n g h i ệ m thu 

được trong mỏi nghiCn cứu đỏ và tạo thuận lợi cho việc lổng hạp các kết quá. 
Vì v ậ y c á c m ụ c í iOu c ụ (hổ c ủ a c á c n g h i ê n c ứ u đ i ể m l à : 

* Đánh g i á b ứ c I r a n l ì thici l i ạ i c ủ a n h ữ n g v ù n g l i a y q u ố c g i a c ụ t h ể . 

* Xác định nhu ciìu cần ưu tiên trự giúp cho những vùng và,quốc gia đỏ. 
* Tạo cơ sở cho mọt đánh giá loàn càu vổ khả năng Ih iỌl l iạ i của các 

khu vực ven bờ vả các l iếp cạn chung để đói phò vời các vấn đồ đó. 

2.4. Mối quan hệ giữa đánh giá thiệt hại (VA) và k ế hoạch quản lý ven bờ 
(C'/ÃiV) 

V A bao gốm việc xác định những vấn đổ quan trọng nhất của AvSLR 
cho các quốc gia. Tuy nhìổn CXMP là một chương trình giúp cho việc quan lý 
Hôn tục trong mội quốc gia hay mọi khu vực cụ thể. CZMP được coi là một 
cồng cụ quiin họng úổ hình thành và lổng hợp cố gắng đó. M ọ i kế hoạch t ổ n g 

thổ như vậy càn xác định sự phái ưiổn được trổng đợi và m o n g muốn của khu 
vực ven hừ (theo nghĩa các mục ticu vại tý, kinh l ố xã hội và sinh (hái) và đưa 
ra cơ sở hoại đọng cho viCc quản lý [làng ngày theo nghĩa vụ và (rách nhiệm 
của các cơ quan và tổ chức, các qui (ác và qui định, các biên pháp và, hành 
đọng cụ the, k i ể m soát và đánh giá. VA sô đỏng góp cho CZMP quốc gia bằng 
cách: 

* Cung cấp thòng tin đó' đặt ưu liên giữa các vùng ven bích cụ thổ Víì 
các khu vực kinh t ế trong một quốc gia t ừ t h ự c trạng của khả năng 
ihiộl hại tiu mực nước biển gay ra. 

* Chì ra các ảnh hưởng của viCc p h á t ( H ổ n d a i ven biển (.lói v ớ i kha 
năng llùọt hại đỏ. 

VA cỏ thể được coi như giai đoạn sơ bọ để phát triển mội CZMP cỏ 
xác định các vấn đổ quan trọng và đưa ra mội nhộn dạng đáu tìCn và lược qua 
các giải pháp. Cũng cán chú ý rằng phạm v i của CXMP nói chung là rộng hơn 
và sau hơn VA vì C7MV tập hợp tíu cả các khu vực quan trọng của dải ven bở 
và điêu hoa xung độ! giữa các hoại động kinh tế-xã hội khác nhau và việc sử 
d ụ n g c á c c ổ n g t r ì n h n ằ m t r o n g v ù n g v e n b ờ . ú n h ữ n g n ư ớ c đ a n g p h á t I r i ố n 

khổng cỏ C/MV thì một kế hoạch như vạy nen được phái triển vào thập kỷ lở i 
theo báo cảo khuyến nghị C7MV ((háng 11/1990). Những đè cương cho mội 
CZMP do lài liêu mới nhất của IPCC cung cấp, tháng 4/1992. 
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2.5. Điểm xuất phát tiến hành các nghiên cứu điểm VA: 

Vì mục tiêu của nghiên cứu và khuôn khổ íhời gian thực hiện, n h ữ n g 

điếm xum phát sau đi\y là thiết yếu cho viCc thành lạp và licíi hành các nghiên 
c ứ u điếm : 

* Nghiôn cứu điểm nôn được dựa trốn các kiến thức đang có và số Hôi! 
đ a có. 

Thống tin vổ nguồn số liêu và đô Un cậy nen được cung cấp. 
* NghiCn cứu nen được thực hiên trong mọt thời gian tưtmg đ ố i ngắn. 

Khoang thời gian khổng H ổ n vượt quá 4-6 tháng với mọt lượng hạn 
chế đóng góp từ nước ngoài. Phương pháp luân V A nôn đáp ứng nhu cáu này 
nghĩa là cách tiếp cạn ván đò phải dỗ điêu hành, đổ thao tác dẻ hiểu và linh 
h o ạ t . 

* Tính linh hoạt của phương pháp l iếp cận cũng được đòi hỏi bởi tính 
p h ứ c t ạ p c ủ a c á c v ấ n đ ổ v à h i c n t ư ợ n g đ ư ợ c x e m X t v à n h ữ n g k h ó k h ă n c ó 

thể gặp phải vồ số liỌu và kiến thức. Vổ mãi này, những yOu cáu linh hoại có 
Hen quan đồn mức đỏ chi tiết và cụ (hổ của thong í in thu được. 

* Vì phương pháp chung được sử dụng qua nhiêu nước (ròn thố giới và 
ử các khu vực khác nhau trong mọt quốc gia H ổ n nó phải là khổng đổ i , dỗ 
thuộc và khách quan. Di) sự cân thiết phải xay dựng cách tiếp cạn dô điêu 
hành, phương pháp H ồ n tường minh vổ các yếu íố và thủ lục. 

Việc thực hicn 7 bước này đòi hoi mồi nhóm chuyCn gia am hiểu nhiêu 
lĩnh vực học thuật (qui hoạch lài nguyôn, sình thái, kinh tồ', kỹ thuật,...). M ọ i 
đ ộ i c ổ n g ( á c q u ố c g i a H ổ n được thành lạp v à n ế u c ầ n t h i ế t n h ữ n g đ ồ n g h ị (rợ 
giúp bổ xung của quốc t ế có thổ gửi cho Chủ lịch của Nhỏm cố vấn vồ đánh 
giá kha năng tlìiôt hại cua mực nước biển dang. Những yCu cáu này được tập 
hợp và gửi cho các l ổ chức tAi trợ quốc tế có Hon quan nằm (rong Cong ước 
k h í h ậ u . 

Ngoài ra, các nhà làm chính sách quốc gia nôn tham gùi vào việc hình 
thành chương trình hành động vả đổ cương nghiổn cứu, vì nghiên cứu VA là 
một bước khởi đầu của chương Hình C/MV để cỏ các hành động cán thiết và 
giai pháp đáp ứng cụ thổ nhằm giam nhọ hoặc phòng nành những ảnh hưởng 
Hổn đới ticu cực. 

Cán lưu ý là, mặc dù nôi dung và hình thức kết quả cuối cùng được nổi! 
ra nhiêu hay lí vẫn nen cỏ nhiêu linh hoạt trong các thủ íục tiến hành miên ỉa 
trong mỏi nghiCn cứu điểm cụ (hổ cán nCu rõ viẹc thu được kếí quá như thố 
nào. 

3. PHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐÁNH CỈỈẢ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI IX) M ự c 
NƯỚC BUÌN DÂNG (ASỈ,R) 

Trôn hình Ì nCu toàn bọ cácli phan lích khá năng thiệt hại. Điểm mấu 
chót l ậ p trung vào đánh giá các ảnh hưởng len họ lự nhìcn và kinh tế-xã hôi 
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n h ư m ộ t h ậ u q u a c ủ a c á c t á c d ọ n g VẠI l ý c ủ a A.SLR v a c á c l á c đ ọ n g c ứ a c á c 

chiến lược đáp ứng. Hình 2 nCu mọt phương p h á p tiếp cận tùng bước mọi và 
dỗ điêu hành cho việc tiến hành các nghiOn cứu điểm V A . Đó là các hước sau: 

ì. Mo lả vùng nghiồn cứu điếm và xác định các điêu kiôn biCn của 
ASLR. 

2. Thông ke các đặc trưng của vùng nghiổn cứu. 
3. Xác định các nhan ló phái triển cỏ Hen quan. 
4. Đánh g i á n h ữ n g ( h u y đ ổ i v ậ t ỉ ý v à c ấ c đáp ứ n g c ủ a he l ự n l ì i C n . 

5. Hình I h í ì n h c á c c h i ê n l ư ợ c đ á ] ) ứ n g v à đ á n h g i á c á c p h í l ổ n v ì ì l á c 

động của các chiến lược đỏ. 
6. Đánh giá mo íả íhiẹí hại và diên giai kết quá. 
7. Xác định chương trình hành đổng đế xây đựng kếboach quan iý lau 

dài dải ven biển. 

Bảy bước (iCu trCn được nCu ro (rong các phàn sau. Yôu cẩu số liêu và 
các bước xử lý được chi tiết hoa ở mọt loại các bảng ở pỉiụ lục B. Các bẵng 
này được coi như mồi hướng dẫn và bảng nẹt ke vổ viọc thực hiCn các nghicn 
cứu điểm VA. ĐỔ kiểm chứng, các báng liồn quan dược nổi! ra với các bước 
khác nhan ờ hình 2. M ộ i ví dụ minh hoa của n^hiồn cứu điếm V A giả định 
dược nêu ở phụ lục c. 

3.1. Bước 1: Giới hạn VÙI1ÍĨ nghiên cứu điềm và xác định các điều kiện 
biên của A S L R 

Khu vực nghicn cứu điÓYn được định nghĩa như là vùng mà một mo í;ỉ 
vè khả năng ihici hại dược xác dinh cho vùng đỏ. Vùng nghiồn cứu có thổ là 
mọi khu vực cụ thể trong mội quốc gia hay loàn bộ quốc gia. Nếu các phẩn 
của khu vực nghiên cứu là khác n h a u rò n I thì ciìn Ihicì phải phan biọi các 
khu vực khác nhau nhỏ hơn (rong khu vục nghiCn cửu nhằm có mọi đánh giá 
l á c động sái t h ự c h ơ n . 

Nen định nghĩa khu vực nghiổn cứu điểm theo mọt nghĩa rộng vì các lý 
do sau đay: 

* M ọ i biên trong đất Hổn được định rõ một cách chạt chẽ, đặc bict, ví 
dụ, theo các đường đổng mức 0.3m và Ì .Om, là rất khó Ihực hiọn vĩ thiếu các 
thong ùn chi licì vổ địa hình. 

* Hình chiếu địa mạo lương lai của đái liên, bờ biển và đáy biên do lính 
hương của biến dổi khí hậu rất khỏ xác định. 

* Ran!) giới hành chính (quan Họng cho việc l ậ p danh mục số liệm) 
khổng cán thiết giống vởi biồn của vùng bị anh hưởng. 

Ranh giới (rong đai liổiì của vùng nglìiCn cứu 'ú nhái phải bao gôm ca 
những vùng mà vổ ĩTầặt vại Lý bị tác đổng của AvSLR thông qua n h ữ n g thay đổi 
tân suất ngập lụ i , xói lở và bổi tích hoặc xam n h ậ p mặn. Ranh giới vổ phía 



Kì 

biển non dựa irCn vùng chịu ảnh hương của biến dổi khí hại! đến hẹ sinh (hái 
như các ám tiổu san ho, đám nước mạn và t á c lài nguyCn sinh vạ i ơ các vùng 
nước ven bờ. 

VA có thổ được áp dụng chi) những khu vực nghiên cứu khác nhau 
(rong mọi quốc gia nhíim so sánh các mò ui thiẹt hại của các vùng Mong quốc 
gia đó hoặc hình thành một mổ nỉ loàn thể vổ khi) năng ihiọt hại của mọt quốc 
gia. Đổng thời những mổ l ả vồ kha nâng íliiẹi Hụ ì của các nước khác nhau có 
thổ được sử dụng như mọt cơ sở cho các theo dõi và đánh giá ở qui mổ (oài! 
càu. 

Các nghiên cứu điếm sẽ sử dụng hai kiểu điêu kiên biCn khác nhau cho 
ASLR vào nám 21 (Kì: ASLkl(0.3m) - mức đọ íl biến đổ i v;VASLR2 (ì.Om) -

mức độ biến đổ i lớn. Với hai kiểu điêu kiồn biên trốn tốc đọ biến đổ i của mực 
nước biến cũng được xác định. Các yếu lở' khác như tần số của các hiện tượng 
(hời tiết nguy hiểm Hon quan đến nước dong do bão và lưu lượng nước sổng, 
và cỏ thể hì các điêu kiên khí hậu khác cũng có thổ được coi là quan trọng. Do 
đỏ cỏ thể phải xác định Ihcm Ì điêu kiọn bìcn đế xác định khả năng thiCí hại 
của dải ven bờ do những thay dổi đó. Cũng nen lưu ý lằng những đánh giá vè 
(án số các luôn tượng (hởi tiết nguy hiếm, chẳng hạn như nước dang do bão là 
rai khỏ xác định bởi vì chúng là những biến í hay đ ỏ i (heo khu vực. Vì (hố, chỉ 
có các giá trị sơ bọ được nCu trong bảng Ì phụ lục B. Vồ nguyên lắc, các điêu 
kiùn biùn dùng (rong các nghiồn cứu điểm phù hợp với cúc tiCu chuíln (lược 
quỉ định bơi IPCC WG-Í năm 1990. Nếu cỏ (hể, các số liệu vè kiến tạo, hãng 
và sụ! lún non được lính đốn. Sự sụt lún non được ngoại suy và tổ hợp với giá 
(rị AvSLR vào năm 2100. Trong yếu to' sụt lún nôn phan bìct giữa sui lún lự 
nhicn và sụt lún do con người gay ra, vì sụt lún do con người gí\y ra cỏ thế bị 
anh hưởng bởi kịch bán phát triển (xem mục 3.3). 

3.2. Hước 2: Thông kê các đặc trưng của vùng nghiên cứu 

Bước này bao gồm viỌc thu thập lất cả sổ liêu của vùng nghiên cứu 
như: 

* Các đặc trưng vật íý (kiòu đường bở, mực nước, lưu lượng sổng, bổi 
tích, vị trí, điêu kiên l ự nhiên và qui mổ các cổng trình bảo ve bở, 
vv...); 

* Moi trường sống và các loài; 
* Thong tin vổ kinh l ố xã hại (GD1\ dan sò, trị giá của phương liên sinh 

sống,vv....); 
* Đát sử dụng và giá trị; 
* Các cổng trình (kỹ Ihuạn qui mo lởn. 

Cic vùng sinh thái đặc biọt là những vùng hoặc mồi sinh mà theo các 
liou chuẩn được chấp nhận của quốc gia hoặc quốc t ế là cỏ giá trị theo quan 
điểm bao vô ihiCn nhiCn. Những liồu chuẩn đỏ là: 



- Những vùng díu ươi có l ái lì quan trọng vè quốc l ố theo danh sách cùa 
Cổng ước RAMSAR 

- Những vùng ilííl ươi có lòm t]ti;in trong vò quốc tố mà vãn chua dược 
đưa vào danh sách của Cổng ưởc RAMSAR nhưng cỏ những đặc điểm giống 
với ticti chuẩn phan loại của Cổng ước. 

- Những vùng May kim vực moi sinh có sự bảo vọ Ihco luẠI quốc gia 
như cong viên quốc gia, kim bao tòn thiên nhiCn, khu vực vui chơi giai trí, các 
khu vực dành riêng cho lái sinh ca, V . V . . . . 

- Các kim vực ti í san (hếgiởi . 

ĐÓ' có mỏi lổng (ỊUíin chi Hối hon các dạng thống ùn cỏ Hen quan có thổ" 
xem từ bung 2a tích 2d của phụ lục B. 

Dựa trôn những sự khác nhau có ỉiCn C|UÍU1 trong các đặc trưng của he 
(hống tự nhicn, tài nguyên và viCc sử dụng lài nguyOn hiộn nay, người la se 
cỊiiyốí định khu vực nghicn cứu có nen được chia và chia như thế nào thành 
các khu vực anh hưởng khác nhau. Nốu các gúỉi pháp đáp úng thay (lỏi dọc 
(hoi) các khoang bờ, khi đó khu vực nglùCn cứu điếm phải được chùi thAnh các 
khu vực nhỏ hơn khác nhau để l iến hành các đánh giá riêng biC!. 

3.3. Bước 3 : Xác định các nhím tố phát triển có liên quan. 

Trong khái niêm vò khí! nũng (hiẹi hại, ban chói và phạm vi (loạt độn ị; 
của con người đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Điổiì đó đại ra vấn đò phát 
triển các hoại dộng con người mội cách đúng lúc, Ví viỌc kết luận vổ khí! nãn£ 
thiẹi hại ÙỔI11 làng cỏ thố bị anh hương rai lởn bởi sự phái triển kinh tố và dan 
số. Do các tác động của biến đổ i khí hậu ngày càng rõ rồi , rất khó vò ra mội 
viên anh thực sự của phiu triển kinh lố , don số và lự nhiCn. Tuy vậy, người la 
cám ihÁy rằng càn phái xom X Ì lổng các hại! qua có thổ của những phái triển 
đo. 

Vì Ì hố cán coi hàu hết các nhan tố phát Iriổn cỏ Hen quan như những 
biến số trong kịch ban. Những biến số kịch ban như vạy gắn liên với các phát 
triển đọc lạp nCu nen mà chúng điêu khiên viỌc đánh giá những tác động vò 
kình l ố xã hoi vù các nhan l ố khác. Đó là: 

* Sổ dan (hoặc mạt đổ dan số) 
* Đất sử dụng vù trình đọ san xum Hôn quan lở i : 

- Nong nghiệp; 
- Nghổ cá và (huy sán; 
- Lam nghiệp; 
- M ỏ ; 
- Du lịch; 
- Cổng nghiệp, hải cang. 
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* Mức đồ đàu tư cơ bản Hon quan tới : 
- Phát triển nhà và đổ thị; 
- Cong trình thương mại và trang thiết bị sử dụng; 
- Cơ sơ san xuất; 
- Cơ sở hạ láng; 

* Giá trị của điồu kiện tự nhiCn: dạng và các khu vực moi sình 
* Sụt lún do con người gây ra. 

Dựa trôn mội ngiiiôn cứu V A ứng vời hicn trạng , thủ tục tiến hành có 
thổ' được lặp đi lặp l ạ i cho nhiêu "kịch bản" khác nhau dược hình thành từ các 
giá trị khác nhau ứng vời các biến số kịch bản khác nhau. Đíồu này có thí? 
được thực hiện chảng hạn bằng cách thừa nhạn tốc đô phái triển hiên nay đổ 
tiếp lục cho một v i thời khoảng nhái định l iếp theo. Đ ố i với các nghiên cứu 
điểm VA người ta đổ nghị sử dụng môi thời khoảng là 30 năm. Các thời 
khoảng dài hơn được coi ỉa khổng thích hợp do quá nhiêu điều khổng biết 
chác chắn. Người ta phải chú ý rằng một xã hội vào thời điểm đỏ ( 30 năm 
sau) sẽ gặp phải khỏ khăn gì khi thực hiện các bicn pháp dựa irCn cách nhìn 
nhạn tối hơn vổ các giá trị thực t ế và dự báo của ASLR. Do đó, xã hội đỏ có 
thổ cỏ khả năng đương đáu với các hậu quả. số l iệu vổ phát triển trong quá 
khứ và hiện nay nen được thu thập đánh giá phạm v i có thực của tốc đọ lãng 
trưởng của các biến số kịch bản khác nhau. Thông Ún thu được sẽ chỉ được sử 
dụng đổ đánh giá đọ nhạy cảm lương đ ố i của các kết quá V A đ ố i với các phái 
triển liêm tàng trong tương lai. Kịch bản ứng phố được chấp nhận tạo nôn mọi 
tạp số liêu mới mổ tả đặc (rưng của vùng nghiên cứu và mọt bảng số 2 mới 
trong phụ lục B. 

3.4. Bước 4: Đánh giá các biến đổi vật lý và các đáp ứng của hệ tự nhiên 

í Các phản tích vẻ khá năng Ihiẹt hại thực (ế bắt đầu với một đánh giá 
định lượng các thay đổ i vại lý và các đáp ứng của họ l ự nhỉCn, tiếp theo là viộc 
đánh giá các tác động đ ố i vớ i các họ kinh tố xã hôi và sinh thái do các thay đ ổ i 
và đáp ứng đó. Những thay đ ổ i cơ bản tiêm tàng vạt lý do ASLR gay ra là: 

* Phát triển địa mạo của đường bờ và diốn tích ngập lụt (xói lử/lích tụ); 
* Mực nước và (ồn số mực nước của các khối nước lừ đất liên, thúy 

triổu và ven bờ, bao gổm cả họ thống nước ngầm; 
* Thay đ ỏ i vổ đọ mặn của nước mặt và các khối nước ngẩm. 

Vổ cơ bản, các thay đ ỏ i vại lý irCn cỏ thổ gíỊy ra 3 dạng đáp ứng khác 
nhau của hộ tự nhicn, cuối cùng là dãn đến các lác động vổ kinh tố xã hội và 
sinh thái, 

* Thiẹi hại trực l iếp vé kinh t ế và sinh thái thong qua lổn thái vổ đất đai 
và môi sinh ven bờ. 

* Nguy cơ ngập lụi tâng len dối với dân cư, lài sản và phương Uốn sinh 
sống dãn đến các thiệt hại lới! hơn cỏ thể xảy ra. 



13 

* Các tổn hại và anh hưởng khác liên quan l ở i thay đổ i trong việc quan 
l ý n ư ớ c h o ặ c x a m n h í ) ] ) m ặ n . 

Trong các thiệt hại nói chung thì n h ữ n g rủ i ro vả tổn hại được coi là 
xuất hiện dán dẩn, ly lọ với tốc đọ của mực nước biển dang. Tuy nhicn, Ì rong 
(rường hợp đáp ứng he sinh thái người la cũng nôu ra sự phan bict giữa giiỉi 
pháp thích nghi và khổng thích nghi. Các giả i pháp không (hích nghi cỏ thổ 
xuất hiện nếu lốc đọ mực nước biển đủng vượt quá giá trị ngưỡng lớn nhất, 
dẫn đốn sự mất mát khủng phục hổi được của các hẹ sinh thái. 

Đ ể cỏ mơi tổng quan chi nối hơn các tác động vật ỉỷ và các đáp ứng 
của hộ tự nhiổn, sử dụng báng 3 phụ lục B. 

3.5. Bước 5: Hình thành các chiến lược đáp ứng và đánh gia chi phí và 
ảnh hưởng của các chiến lược đỏ 

Các khả năng và ảnh hưởng của các lựa chọn đáp ứng (cỏ 3 kiểu c h í n h : 

r ú t l u i , t h í c h n g h i v à b ả o VỌ) l à m ồ i p h á n k h ổ n g t h ổ t h i ế u c ủ a VA. Vì t h ế , m ọ t 

ước lượng các chi phí và một đánh giá ảnh hưởng của các lựa chọn đó cán 
phải được l iến hành. Tuy nhiCn vì lý do t h ự c tế, phương pháp thực hiện VA 
non dựa irCn một thủ lục được đơn giản hoa chỉ xem X l mội số Jựa chọn minh 
hoa. Đỏ cỏ thể so sánh giữa các nghicn cứu điểm khác n h a u người ta đổ nghị ít 
nhất x e m X t t r o n g m ỗ i n g h i ê n c ứ u đ i ể m : 

* Mọt lình huống khổng có các biện pháp 
* MỌI phương án bảo vồ (đáy đủ) 

Các lình huống trên thế hiện hai thái cực. Trường hợp thứ nhái biểu 
diên các lác đọng lớn nhất của các thay đ ổ i vạ i lý do ASLR gíly ra trong khi, 
(heo định nghĩa, chi phí cho lựa chọn này là bằng 0. Trong thuật ngữ IPCC thì 
đây không phải là mội lựa chọn đáp ứng (hực sự mà chỉ lủ một tình huống đ ố i 
chứng. Trưởng hơp thứ hai được coi là lựa chọn cò kố'l quả nhái, hạn chế đốn 
mức t ố i đa các tác đổng của các thay đ ổ i vại lý và có thể phan ánh một phí lổn 
lớn nhất. Cả hai trường hợp đổi! dỗ định nghĩa và lương đ ố i dỗ hiếu và vì thổ' 
đ ư ợ c c o i l à n h ữ n g t r ư ờ n g h ợ p c à n đ ư ợ c X t đ ế n t r o n g m ỗ i n g h i c n c ứ u đ i ể m . ( ) 

mọt chừng mực có thố, một ví dụ mình hoa cho hai trường hợp khác (rút lui và 
ihíchnghi) non được bổ xung, mức đọ chi tiết này phụ thuộc vào thời gian và 
số l iệu. Người ta trong đợi rằng các lựa chọn đáp ứng này trong phán lởn các 
trường hợp là khít điển hình cho vùng nghiên cứu điểm xem X t. Báng 4 phụ 
lục B cho chúng ta mọt khái quát vổ chi tiết của các chiến lược đáp ứng. 

Chú ý rằng VA sẽ chỉ ni nhu cầu cho một phan tích chỉ tiết hơn và ước 
l ư ợ n g k h ó i l ư ợ n g c ủ a c á c l ự a c h ọ n đ á p ứ n g t h a y I h ế k h á c n h a u . Tuy n h i C n 

điêu đỏ có thổ hiện rõ khổng chỉ trong khuôn khổ VA mà nôn được coi như íà 
mội đ ố i tượng chủ yếu cho việc lạp kế hoạch và quản lý dải ven biển. 
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3.6. lĩước (í: Đánh giá mô tủ về khả năng thiệt hại và giải thích kết qua. 

3.6.1. Đánh giá: 

MO lá vổ khả năng ihiột hại của một khu vực ven bờ hoặc một quốc gia 
được đánh giá qua hai giai đoạn. Giai đoạn Ì xem X t tính dù bị tác động do 
các.biến đ ổ i vạt lý gíly bởi ASLR và các ảnh hưởng Hen quan vổ kinh (ế xã hội 
hoặc sinh thái (Báng ì). Giai đoạn 2 Hùn quan chạt chẽ đến tính khá thi của các 
lựa chọn đáp ứng (Bảng l i ) . 

Bảng ì chứa các tác đọng cụ thổ lòn he sinh thúi và kinh t ế xã hội do 
các biến đ ổ i vật lý và.các đáp ứng của hẹ l ự nhicn. Các tác động len kinh tế xã 
hội được đưa ta theo 3 nhóm ảnh hưởng chính: "giá (rị thici hại" , "giá trị có 
nguy cơ" vả " giá trị do thay đ ổ i " . Trong quá trình ước lượng giá trị kinh l ố vổ 
lài sản thiổi bị, tài sản sở hữu vả hạ láng cơ sở thì thời gian vsử dụng vả sự hư 
hỏng nôn được tính đến. 

Các giá trị thiệt hại vổ kinh tố xã hội dựa trôn những Ihiẹt hại vồ diên 
lích đái đai và giá (rị tai sản kình l ố lương ứng. Giá t r i tài sản l l i ể hiên giá trị 
kinh l ố của đai đai theo khái niêm sản xuất kinh l ố hoặc đầu lư vốn. Giá trị này 
có thổ nhận được từ giá mua mọt đơn vị diện tích hoặc giá trị được thay thố 
của đất và (ải san sở hữu Hen quan. Giá trị này cũng được đánh giá cho môi 
đơn vị diên lích trừ đổ chi phí gốc Hôn quan đốn hoạt đông sản xuất kinh l ố 
írOn đất đai trong một thời gian dài. Giá tr i sinh ke" được biểu diên bằng số 
người Hùn một đơn vị diện tích sinh sóng tron khu vực đó. Kiểu giá (rị này dựa 
tron vicc sản xuất không mang lính sinh lợ i của đất đai theo khái niệm tự cung 
l ự cAp (thực phán-), nhà ở và các nhu cáu cơ bản khác) của dan địa phương. 

Giá tr i có nguy cơ vổ kinh t ế xà hỏi cỏ liên quan đồn con người , gia trị 
tài sán và sinh kế. Giá'trị có nguy cơ được thế hiện như sản phẩm của giá trị 
đặc trưng trong một khu vực có nguy cơ nào đỏ và lổn suất của một tran lụt 
Irong môi vùng cỏ nguy cư (tần số ngập lụt) mà sản phẩm của nó được cộng 
l ạ i trôn các khu vực cố nguy cơ. Con số cuối cùng có thổ được giả i thích như 
một giá trị có thổ xảy ra hàng năm l ẹ thuộc vào ngập lụi và phản ánh mọt cách 
thoa đáng những thay đ ổ i cả vổ giá trị hiện l ạ i và tẩn số ngập lụt. Hơn nữa, (hủ 
tục này cho ph p đ ố i phó tới các mức đọ an toàn khác nhau được chấp nhạn ở 
các khu vực khác nhau. Ví dụ: nếu 8 tricu người dan Hù lan có the bị ng.Ịp iụ l 
với tàn số Ì làn trong mười nghìn năm thì "số người rủ i ro" có thế l ả 800. 
Hoặc nếu ở Bãnglađ t có 30 (riêu người có thổ bị ngập lụt với lần số ỉ lần 
(rong 10 năm thi con số đỏ có thể ten tới 3 triỌu người. 
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Giá tri d o thay đổ i vổ kinh tố xà hội Hồn quan đến xam nhập mạn và 
ảnh hưởng quản lý nước: 

* vSiín xuất nồng nghiệp thay đ ổ i hoặc bị tác đọng ngược l ạ i 
* Thict hại vổ tài chính lừ các đâu tư trong các điêu chỉnh vổ cơ sơ hạ 

láng và do tăng chí phí hoại động của các cơ S(V hạ láng (như nhả máy sán xuất 
nước ngọt, các trạm bơm, ) . 

Giá tri thict hai vổ sinh thái thổ hiện qua sự thay đ ổ i của các vùng mỏi 
sinh. Đánh giá khả năng thici hại của một he sinh thái dựa irCn việc phan lích 
năng lực đáp ứng của các đa dạng .sinh thái đất-nước đố i với các biến đổ i mực 
nước biển dang. Ví dụ, một klìu sinh thái rừng ngập mặn cỏ thổ cao lon Ì heo 
chiồu thắng đứng đổ thích nghi với mội xu hướng nhất định của mực nước 
biển dâng. Các đám nước mặn cỏ thổ' lùi vào SAU trong đất Hổn nốu có những 
khả năng mở rạng t h e o chiêu ngang. Các he sinh thái có thể bị thiệt hại nốu 
như lốc đọ thay đ ổ i của ASLR vượt quá mốt giá h i ngưỡng nào đó hoặc nếu 
như viỌc m ả rộng theo chiồu ngang ỉa khổng the', hoặc nếu các biện pháp bao 
ve (rực l iếp hay gián liếp cố các ánh hương hùn đới tiồu cực không khắc phục 
được. 

Kiểu bố trí ở bảng ì cho ph p so sánh các tác động đói với hô kinh to' 
xã hợi ở thời điếm hiên nay (không phái triển) và chí) tình trạng p h á i iriổn 
trong 30 năm tới kĩu phối hợp với các lựa chọn đáp ứng "khổng biồn pháp" và 
"báo ve" hiện nay. 

Đánh giá đáu liôn dựa trên điổu kiôn bicn của ASLRÌ và mọi bảng phụ 
lục theo kió'u bảng ì có [hổ được tạo ra dỏ dàng theo điêu kiện biên ASLR2. 
Các kiểu lựa chọn khác cỏ thổ bổ xung vào bảng hoặc tạo thành các bảng riêng 
có cùng kiểu. 

Tất cả các cọn số Hen quan đốn tài chính, phí tổn và hư hại là các giá trị 
hiên thời, khổng chiết kháu. 

Bảng lí thể hiện một lổng quan các khiu cạnh hỏn quan tới việc chuíiu 
bị và thực hiôn các lựa chọn đáp ứng. Một loạt các khía cạnh khác nhau được 
xem X t. Vì t hế người la đè nghị sắp xốp các khíít cạnh này theo các loại khó 
vấn đồ yếu sau: 

1. U i ai phủp/ThỔchố/TỎ chức (LIU); 
2. Kinh íế / Tài chính ( ECF); 
3. Kỹ thuật (TEO; 
4. Van hoa /xã hội (CSO). 

Trong các loại đỏ, các mức đồ vấn đổ khác nhau được phồn biệt như 
sau: 
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* Mức A; Hạn chó Hen quan lớ i sự lổn tại của các cơ quan chủ choi 
và yổu cầu; 

* Mức l ỉ : Hạn chế Hen quan lớ i các khiu cạnh điêu hành và thực hiện; 
\ * Mức C: Hạn chó Hen quan lớ i chái lượng và chức năng (i i iẹu qua); 

Sau t1í\y là danh sách các khiu cạnh cỏ thó' được xem X Ì theo các loại 
hạn chế và mức đọ nOu irCn. 

(1) Luật pháp/ T h ể chế/ T ổ chức: 

Mức A: 
* Pháp luật hiện hành đ ố i với việc lạp k ế hoạch và quản ỉý dải ven bờ 

(CZMP); 
* Các cơ quan Chính phủ và các tổ chức hiỌn hành Hôn quan vớ i C/,MP; 
* Quyổiì hạn thực sự của các cơ quan và l ổ chức CZMP; 

Mức B: 

* Đặc điểm điổu hành đ ố i với trách nhiệm và nghĩa vị của các cơ quan 
tham gia; 

* Cơ cấu thòng tin giữa các cơ quan và l ổ chức; 
* Nhan lực và trang bị của các cơ quan và tổ chức; 
* Sự hiên diên của k ế hoạch, luật l ẹ , qui định và hổ thống kiểm soát 

C / M P đang cỏ. 

M ứ c C : 
* Trình đọ học vấn của can bọ; 
* Năng lực quản lý và t r i thức Hổn quan; 
* Động cơ cán bộ và điểu kiỏn làm việc. 

(2) Kinh tế/Tài chính: 

Mức A: 
* Năng lực chịu đựng kinh l ố của quốc gia hoặc khu vực đổ hỗ trự các 

lựa chọn đáp ứng. 

Mức B: 
* Khả năng tiêm làng vồ lai chính của quốc gia/ khu vực 
* Khả năng trợ giúp lài chính quốc tồ'(từ cúc (ổ chức cho vay, viện trợ 

hoặc lài t rợ ) . 

Mức C : 
* G'ic khả Mãng Ví! sự dán xốp đổ phan bổ, phan phối và chi tiôu một 

cách có hiệu quả các nguồn tài chính: như lập ke' hoạch ngíln sách, phân bổ 
(sắp xốp ưu Uốn ) vả kiểm tra, định gia kiểm tra chất lượng và các thủ tục k ế 
loàn hợp lý. ' 
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(3) K ỹ thuật: 

Mức A: 
* Trình đọ kỹ ihuẠi li lộn cỏ và kinh nghiệm liCn quan đốn các vấn đổ 

C7MP; 
* Gio cơ quan hiện hành đ ố i với việc lạp ke'hoạch, thiếl kế, quản lý vù 

thực hiện các giai pháp kỹ thuộl Hôn quan lớ i các lựa chọn đáp ứng. 

Mức 15: 
* Các cơ càu và thủ tục điổu hành Hen quan l ớ i viẹe kiểm soát và quản 

lý hàng ngày những vùng ven bờ và viCc quán lý/thực hiCn các cổng 
lác kỹ thuật; 

* Nhan lực và cơ sở vật chất của các cơ quan kỹ thuẠl. 

Mức C : 
* Trình đổ học vấn của các cán họ kỹ thuật; 
* PhẢm chai và năng lực của cán bọ kỹ thuật; 
* Đổng cơ cán bố và điêu kiện làm viCc; 
* Khá Mãng lìiỌn cỏ của số liỌu. 
(4) Văn hoá/xã hội: 

Mức A: 
* Các hạn chế đang lổn tại hoặc {'lồm tàng nong vùng nghiữn cứu Hon 

quan đồn sự khác nhau vổ sác tộc và lộp quán (các xã hội bộ lạc, 
những khác nhau vé tín ngưỡng) các vấn đề vổ sự chấp nhận và 
phục lùng với tình huống mới); 

* Các vấn đề đang gặp phải hoặc tiêm tàng vổ kinh tế-xã h ộ i Hon 
quan lớ i giáo dục, lình trạng phúc lợ i , điêu kiện ve sinh. 

Mức l ĩ : 
* Các chương trình hoạt động Hổn quan lớ i sự cải Ihiọn víỌc tham gia 

và nhận thức xã hoi; 
* Các chương trình hoạt đọng Hen quan tới việc cải thiện các điổu kiện 

kinh t ế xã hội . 

M ứ c C : 
* Các thành íựu hiên nay Hen quan tởi các nỗ lực nhằm giảm bới các 

hạn che'vổ vãn hoa xã hội . 

3.6.2. Giải thích các kết quả: 

Giải thích đáu Uốn vổ khả nũng Ihici hại dựa trôn những tác động cỏ thể 
xuất hiện theo lựa chọn "Khổng cố biCn pháp nào cá" như là một hình thức cực 
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đoan. Mọt cực đoan khác cỏ thó' xuất hiện nếu lựa chọn đáp ứng "Bảo vọ" 
được l iến hành hoàn toàn. ít nhất có thế cho rằng hai tình huống này là các 
lình huống đ ố i chứng cho mỏi nghiên cứu điểm vì chúng ít nhiêu được xác 
định mọt cách rõ ràng. Các lựa chọn thực tố hơn nằm giưã các lựa chọn tron có 
t h ổ được x e m X l lĩCn mọt c ơ s ở đ i ể n hình c ụ t h ể , k h i sử d ụ n g c ù n g mọi 
nguyCn tắc đánh giá tác đồng. Điổu đỏ có thổ dẫn đến các giải pháp phù hợp 
hơn chí) những khu vực cụ ihđ cỏ kha năng đẫn đến mội bức tranh vổ thiẹt hại 
xác Ihựe hơn. 

Những tác đổng của AvSLR [rước í lổn được đánh giá theo mức đọ hoạt 
đồng hiôn nay (khổng X t đến sự phát Iriốn). Đổng thời một loại các kịch bản 
k h á c n h a u có t h ổ đ ư ợ c x e m X í đ ể đ á n h g i á c á c l á c đ ộ n g l on m ồ l ả t h i ệ t h ạ i d o 

các (hay đổ i của các biến số kịch bản gây ra ( giá thiết đó là kịch bản phái 
triển sau 30 năm); 

Đánh giá khá năng íhiẹi hại trong (rường hợp " Khôn" cỏ biCn pháp nào 
cả" chỉ tạp trung vào các tác đọng vồ mại kinh lo' xã hội và sinh thái theo bảng 
ì. ĐỖ có mội cơ sử chung cho viCc giải thích mổ l ả thiẹt hại, người ta phái xác 
định một loạt các phan loại ứng với mõi yếu l ố nCu trong bảng ì, vả đổ nghị 
các phím loại như sau: thấp, vừa, cao và trầm trọng. Thực lồ 'cỏ hai cách giải 
(hích như vạy, đỏ là: dựa trốn các giá trị tư<fng đ ố i vả tuyệt đ ố i . 

Trong trường hợp giải thích dựa trốn các giá trị lương đ ó i , thì các con 
số nong bảng ì nôn được tính theo các giá trị chuẩn có ý nghĩa cho vùng 
nghiên cứu hoặc quốc gia có vùng nghiên cứu. N&ười la đổ nghị các trị số sau 
c h o m ụ c đ í c h đ ó : 

Giá trì t h ì a hai: 

* Giá trị thiẹi hại cơ ban vổ tài sản so với GNP (lổng thu nhập quốc dan) của 
vùng hay quốc gia nghiCn cứu; 
* Giá trị íhiộl hại vổ sinh k ế so với số người sinh sống trong điêu kiên đó tại 
vùng hoặc quốc gia nghiên cứu. 
í 
; Giá trí có nguy cơ: 

* Số người có nguy cơ so với tổng số người trong vùng hay quốc gia nghiCn 
\ c ứ u ; 

* Giá trị tài siín cỏ nguy cư so vời tổng giá trị tài san trong vùng nghiên cứu; 
* Giá trị sinh kế cỏ nguy cơ so vớ i số người sống trong điổu kiCn sinh k ế đỏ 

tạ i vùng hay quốc gia nghiCn cứu. 

Giá tri Ihict hai do thay đ ổ i : 

* Vùng uổng nghiọp bị ảnh hưởng mặn so với toàn vùng sản xuất nong nghicp 
trong vùng hoặc quốc gia nghiên cứu. 



ộ 

19 

Bảng ì - Khả năng thiệt hại Các điểu kiên biên MNBD1 

Tinh trạng 
hiên nay 

" Không biện pháp" " Bảo vệ" 
Tinh trạng 
hiên nay Không 

phát triển 
Phát triển Không 

phát triển 
Phát triển 

Giá trị thiệt hại về kinh tế - xã hội: 

ỉ. Thiệt hại về tài sản (triệu VND) 
2. Thiệt hại về sinh kế(người/1000) 
Giá trị có nguy cơ về KT - XH: 

3. Người (số người X tần suất / 1000) 
4. Tài sản (triệu VND X tần suất) 
5. Sinh kế (số người X tần suất / 1000) 
Giá trị do thay đổi: 

6. Thiệt hại đất đai do biến đồi khí hậu 
(triệu VND) 

7. Do xâm nhập mận (triệu VND) 
8. Thiệt hại về tài chính (triệu VND) 
Giá trị thiệt hại về sinh thái: 

9. Diên tích sinh thái bị m á (km 2) 
10. Diên tích sinh thái đác biêt bi mất 
fkm 2 ) 

Ghi chú : Tần suất = tần suất bão (Ì/năm) 
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Bang l ĩ - Hạn chế liên quan đến tính khả thi 

Các khiu cạnh (hực hiện Có vấn đổ Phán nào 
cố ván đồ 

Khổng cỏ 
vấn đổ 

V A - LIO 
Mức A: - Pháp íuại hicn hành 

- Cơ quan / tổ chức hiỌn hành 
- Quyên được tiến hành 

Mức B: 
- Đặc điểm điổư hành nghĩa vụ / 

trách nhiệm 
- Cơ cấu (hòng tin 
- Nhan lực / v ậ t lực 
- K ế hoạch CXMP đang cỏ 

Mức c : - Trình đô học vấn 
- Tri thức / khả năng quản lý 
- Đổng cơ cán bọ 

VA -ECF * 
Mức A : - Năng lực chịu đựng kinh l ố 
Mức B : - Khá năng tài chính quốc 

gia/ khu vực 
- Khả năng tài chính quốc l ố 

Mức C: - Năng lực quan lý lài chính 

VA - TEC 
Mức A: 

- Tri tlìức / kinh nghiệm kỳ íhuẠl 
- Các cơ quan vổ kỹ thuật 

Mức B : - Cư cấu điêu hành 
- Nhan lực / VẠI lực 

Mức c : - Trình đọ học vấn 
- Phẩm chất / năng lực Kỹ 

thuật 
- Động CƯ cán bọ 

- Khả nâng số liệu 
VA - cso 
Mức A : - Văn hoa 

- Kinh tố - xã hội 
Mức B : - Chương trình văn hoa 

- Chương ì rình K T - XH 
M ứ c C : 

- Thành lựu văn hoa hiCn nay 
- Thành tựu KT-XH hiên nay 
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* Gio llìiọi hại vổ lài chính so với GNP của vùng hoặc quốc gia nghiên cứu. 

Vổ sinh thái: 

* Vùng sinh thái bị mất so vởi tổng toàn bọ chộn lích các vùng sinh thái trong 
khu vực hoặc quốc gia nghiồn cứu; 

* Khu vực đạc biôt bị mất so với lổng loàn bọ các vùng sinh thái đạc biẹt trong 
vùng hoặc quốc gia nghiồn cứu. 

Sau khi lính được các kết quả trốn bảng ỉ, Uốn hành so sánh với các 
phan loại thiệt hại đã nCu để xác định tác động cụ thổ nằm vào đau trong số 
các loại: thấp (low), vừa (Medium), cao (High) hoặc trám trọng (Crilical). Mọt 
mổ l ả vồ khả năng thiệt hại được xác định bằng cách tổ hợp các loại mức độ 
vổ mười khiu cạnh nôu trôn. Chú ý rằng trong trường hợp này, các ánh hưởng 
của các kịch bản phát triển íl được chú ý lở i . Trong hâu hối các trường hợp, cá 
các giá trị đổ so sánh và các giá l ộ so sánh cỏ thể bị ánh hương bả i cùng mội 
phát triển của kịch bán. Ví dụ láy số người có nguy cơ chia cho tổng số người 
trong khu vực nghiCĩi cứu, kết quá sẽ đọc lập với số người có thực và vì thố 
độc lập với các phát triển của kịch ban. Đay có lõ l ả một nhược điếm trong 
việc giai thích tương đ ố i của các lác đổng vổ khả nũng Ihict hại. 

Trong (rường hợp giai thích dựa trốn các giá Irị luyổt đ ố i , các con sổ ở 
báng ì được trực l iếp qui vổ các phan loại kha năng thiệt hại. 

Chú ý rằng các loại tác động vè kinh tó có le lốt nhất nôn được giai 
thích theo các khái niêm tương đ ố i nôu irCn. Trong khi đó các ảnh hưởng Hùn 
quan đốn con người, lài san sinh kế và các khu vực sinh thái nôn được đánh 
giá theo các khái nicm tuyCt đố i . Phương pháp này được minh hoa trong ví dụ 
giả định l ạ i phụ lục c. 

Đánh giá khả năng thiệt hại í heo giải pháp "Bảo vô" gốm một thủ tục cỏ 
hai bước. Bước 1: đưa ra mội nhận định vổ các còn l ạ i trong bang ĩ. M ọ i cách 
lý tưởng, các lác đọng này tương l ự như những ánh hương trong tình trạng đ ố i 
chứng chứng lo rằng các biên pháp báo ve von bở là hoàn loàn có hiỌu quá 
{rong việc hạn chế các tác đọng của AvSLR. Tuy nhicn nói chung sẽ vẫn lổn 
đọng mội số tác động. Trước hết bơi vì phương án bảo ve khổng cỏ khá năng 
loại trừ lất cả các ánh hương nhai định (ví dụ thict hại của vùng triổti ben 
ngoài hô thống chống ngập, thấm mận hay sự đáp ứng khổng (hích nghi của hộ 
sính thái) và ilìứ hai là vì việc ứng dụng phương án bảo ve .sẽ bị tuy thuộc vào 
liêu chuẩn nào đó vồ các iác động nhỏ nhất mà có thổ minh chứng cho các 
tuôn pháp đó. Nghĩa là đố i với các phẩn nhất định của vùng nghiên cứu, 
phương án bảo vô cỏ vẻ như khổng phù hợp chỉ vì một vài anh hưởng hạn chế 
vẫn xuất hiện mà phương án bảo ve không loại trừ được. Vì thó mà đánh giá 
đẩu Hôn sẽ được nổu ra theo khái niệm cải thiện mo tả vổ khả năng íhiọt hại 
theo bảng ì. 
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Bước thứ hai giai thích lính khả thi của phương án đáp ứng (heo bảng 
l ĩ . Chú ý sử dụng một bang giai thích tổng hợp theo mẫu của bảng HA với khá 
năng thiệt hại khác nhau từ mức thấp tới mức IrÀm trọng cho m ỗ i trong số 4 
loại nôu ở bang l i . Giai thích trong các loại này nen dựa IrCn một nhộn X l vổ 
mỗi khiu cạnh nông Mọt ư bảng li. Nhạn X í này phụ thuỌc vào mức đọ của 
van dè như đã nCu (ren và, vổ nguyCn lắc, nhạn X t này có (inh chiu định lính. 
Điêu đó cỏ iighTii là đố i với hàu hối các khía cạnh, viCc quan sái vỏ sự lổn lạ i 
của mội ván đổ được nôi! theo các khái niệm "khổng có khó khăn" , " có khó 
khăn" hoác "phán nào cỏ khỏ khăn" với các xác định bỏ xung có thổ và có 
Hon quan. Đ ố i với mọt số khiu cạnh, có thổ đánh giá định lượng. Ví dụ, vổ 
năng ỉực gánh vác kinh l ố của một khu vực/quốc gia nen quan đến chi phí của 
các phương im đáp ứng với mức khó khăn ở "Mức đọ A" trong loại kinh l ố / tài 
chính, mọi n h ạ n X t v ổ s ự t ổ n l ạ i c ủ a k h ỏ k h ă n c ó t h ổ n h ạ n đ ư ợ c n h ư s a u : 

Chi phí cho sự lựa chọn đáp ứng tính theo % của GNP 

< 1% J -10% > 10% 
Không khỏ khăn Phán nào khó khăn Có khó khán 

Sau kin châm điểm cho mõi khiu cạnh riêng Mọt, một kết luận cuối 
cùng cỏ thổ' được đưa ra (heo các loại khó khăn nôi! trôn, Sự khác biọi giữa các 
mức vổ khả năn Í; U I lôi hại được nổi! như sau: 

* Mức thấp: Các hạn che chí được lính đến trong mọi loại, nếu có, chí 
tổn l ạ i ở mức C; 

* Mức vừa: Ngoài hạn chế ở mức c cỏ mọi số lượng hạn chồ'các khó 
khăn lổn lạ i ở m ứ c B; 

* Mức cao: Các hạn chế chủ yếu (ổn tạ i ử mức B, và có thổ một số khỏ 
khăn giới hạn (V mức A; 

* Mức t r ầ m t rọng : Các hạn chế chủ yếu n ằ m ở mức A. 

3.7. Bước 7: Xác định các nhu cầu và k ế hoạch hành động 

Dựa trốn kế! qua cong viỌc đại được trong các bưóc trôn, những bước 
khơi đáu cho một kố hoạch hành đọng non được n h ạ n rõ. K ế hoạch này nhằm 
cung cấp cho các lanh đạo của quốc gia các kốt luận, kiến nghị và đổ nghị xác 
đáng để đưa ra mọi đổ cương cho chương trình hành động trước mắt, hạn vừa 
và lâu dài (rong khuôn khổ của mọt chương trình quán lý dải von biển quốc 
gia. K ế hoạch hành đổng này bao "ỏm viỌc xác định: 

* Đại ưu liồn cho các vùng có thổ bị thiệt hại và khu vực kinh l ố ; 
* Các kiêu cồng cụ quần lý ven bờ cần thiết để qui định sử dụng 

các chức năng quán lý dải von hiên và khai thác tài nguyCn; 
* Kiêu thong tin cẩn thiết cho trước mái và í ương lai. 
Các kiểu trang thiết bị và thong í in cán thiết được đưa ra từ khả năng 

íhiCí hại Hen quan đốn tính khả thi và có thổ' được định rõ theo bảng l i . M ọ i 
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cách đơn gian người ta gợi ý bổ xun í* một đặc điếm các nhu cáu cho mỗi klìía 
cạnh (rong bảng l ĩ mà các bạn chế đã được xác định. 

4. NHẬN XÉT CUỐI CÙNG VÀ CÁC ĐỂ MỤC THẢO LUẬN. 

4.1. Các nhận xét cuối cùng: 

Kcì qua các hoạt đọng VA hiỌn nay do Nhóm có viín ihuỌc Nhóm cfmg 
lác i n của IPCC vồ quan lý dai von biển đổ xưỏTìg đã dược đưa ra tại hoi nghị 
UNCED ồ Bra/,il tháng 6/1992. 

Phương pháp liếp cận nổu ni (rong lài liêu này có ý định cung cấp mọi 
số cơ sở ttiổu hành cho viỌc ihực lìiCn các lìghiôn cứu điếm V A . M ọ i lán nữa 
cồn nhấn mạnh rằng việc ihực HÍCH cụ the' các nghiôn cứu đỏ phần lởn được 
xác định b ơ i các điổu kiCn đặc t h ù trong vùng nghicn cứu điểm, t h ờ i gian, số 
íiỌu cỏ the? có và nguồn phan lích. Do đỏ lài liỌu này phái được coi như mọi lài 
liêu "hiên hành", mọt tài liêu hướng dẫn và trợ giúp cho viẹc thực hiỌii các 
nghicn cứu điểm. ĐiCu cán chú ý là viỌc sử dụng và các kha năng tổng họp 
các kết qua nghiOn cứu điếm riCng biệt se chủ yếu dựa vào một phương pháp 
c h u n g , đ ặ c b i ọ i v è h ì n h t h ứ c v à n h ạ n X l c u ố i c ù n g c ủ a c á c k ế l q u á nghiên c ứ u 

điểm. 

4.2. Các vấn để tiếp tục thao luận: 

Đ ố i với cách Liếp cận và phương pháp nghiCn cứu điểm , trước tiổn các 
vấn đè thảo ỉuẠn gắn Hồn vói nội dung và tính giá trị của toàn bộ tài liệu này. 
Hơn nữa, càn diu ý đốn mọt loại các vấn đổ sách lược trong viCc xác định các 
lựa chọn đáp ứng và giai thích các tó quả nghiôn cứu điểm. Cụ thổ là: 

* ViCc xác định các điêu kiện biGn tổng quát Hôn quan đốn inực nước 
biCn dâng và biến đ ổ i khí hậu; 

* ViCc sử dụng íicu chuẩn lựa chọn đã được xác định trước cho các 
p h ư ơ n g án đáp ứng thích họp hay nói cách khác Ui viCc xác định cát; gi;'i (rị 
cao nhát hoặc ihAp nhất ví dụ đố i với "số người cỏ nguy cơ" hoặc "giá Ir ị vổ 
lài vSan" có nguy cơ mà theo đó phương án "bảo ve" nôn hoặc khổng nen được 
chấp nhạn; 

* Cấu hoi vổ các tó qua VA cớ nôn được giải thích theo các kíiái mõm 
giá (rị lương đ ố i hoặc UiyCt đói hoặc mọt s ự kếi hợp của cả hai hay không; 

* Các lác đổng của VA vả các loại vấn đổ được xem X í trong kỏl quá 
cuối cùng (xem bang ì và l i ) ; 

* Đặc điểm của các mức đố được sử dụng trong vicc xác định các mỏ (á 
vổ khá năng tlùci hại (thấp, vừa, cao, trám trọng trong bảng C.Í.3); 

* d e bicn được sử dụng trong các giá (rị lác đọng luông đố i hoặc tuyỏl 
đố i đó' phân lích các lác động đ ố i với các mức đọ khác nhau. 



Biến đ ổ i kin hau toàn CÀU 
ị 

Mực nước biến dùng 
Các hiên tượng nguy hiểm 
Biến đỏ i khí hau qui mổ khu vực 

Mỏ tư nhiên Me kình l ố xã hổi 

Ảnh hương vật lý Ì rực tiếp 
- L ũ lụi 
- Xói lở 
- Xam nhập mạn 

ị ị 

Đáp ứng hẹ tự nhiên 
- Ảnh hưởng vạt lý 
- Mơi sinh và các loài 
- Tiổm năng lài nguyCn 

Yếu l ố bị ảnh hương 
- Dan số 
- Hoạt đọng kinh tố 
- Cơ sở hạ táng 

Chiến lược thích ứng 
- R u i lu i 
- Thích nghi 
- Báo vo 

UCED 1992 
- Biện pháp hạn chế và 

ứng phó 
- Chương (rình trợ giúp QT 

Chi phí 
- Ảnh hưởng he tự nhiên 
- Thiôl hai SỎI lai 

Đánh giá kha nũng ihict hại 
vùng nghiốn cữu điếm 

Lạp kế hoạch và quan lý 
ven biển quốc gia 

- Dặt ưu íiCn những vùng ven 
bờ và khu vực kinh tố 

- K ế hoạch phát triển vùng ven bở 

Hình Ì : Sơ đổ khối đánh giá khả năng ihiọt hại 
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Bước Ì Báng i 
- Mo la vùng nghiên cứu điếm và xác 

định AvSLR và các điêu kicn bỉCn của 
biến đ ổ i khí hại! 

Bước 2 
Mo l ả nghiôn cứu 

- Số liêu hẹ l ự nlìiCn - số licu vổ kinh t ế xã hội 
- Bảng 2A và 2B - Bảng 2C vả 2D 

Bước 3 
- Xác định các nhan l ố phái triển 

liCn quan 

Bước 4 Bảng 3 
Đánh giá các (hay đổ i vật lý và sự 

đáp ứng của hẹ tự nhicn 

Bước 5 Bảng 4 
Hình thành các chiến lược thích ứng 

Bước 6 Báng ì và l i 
Đánh giá khả nũng thict 
hại và giả i thích các kết 
quả 

Bước 7 
Xác định nhu cáu và 
hành động 

Hình 2 : Phương pháp tiếp cạn từng bước đánh giá khả năng íhiẹt hại 
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PHỤ LỤC A : ĐỂ CƯƠNG CỦA M Ộ T RÁO CÁO NGHIÊN cứu Đ I Ể M 

ĐÓ' đõ dang so sánh các báo cáo nghiCn cứu điểm, mội đổ cương chung 
được dồ nghị như sau: 

ì . T Ó M TẮT 

1.1. Giới Ihiốu chung 
1.2. Phương pháp và điêu kiện phân tích 
1.3. Các phất hiỏn chính 

lí. MỔ TẢ VÙNCÌ NGHIÊN c ứ u VẢ XẤC ĐỊNH CÁC KỊCH BẢN CỦA ASLk. 

2.1. Biổn của vùng nghiên cứu điểm 
2.2. Các yếu tố khí hậu cẩn được xom X t 

^ 2.3. Xác định các kịch bán của ASLR 

ru. THỐNG KÊ CẤC ĐẶC TO UNG CỬA VỪNG NGHIÊN cứu 

3.1. Các đạc trưng của họ tự nhiổn 
3.2. Các đặc trưng của họ kinh l ố xã hôi 
3.3. Sắp xép vổ thể chế 

IV. XÁC ĐỊNH CÁC NHẤN T ố PHẤT TRIHN KHỔNG LIÊN QUAN ĐẾN 
M Ế N Đ Ổ I KHÍ HẬU. 

4.1. Phái triển do con người (kinh tố, dan số,....) 
4.2. Phát triển l ự nhiCn (địa mạo ven biển, sụt lún) 

V. CÁC TI 1/^ Đ ố i VẬT LÝ VẢ ĐÁP ÚNG CỦA ni ) T ự NHIÊN 

5.1. Đánh giá các thay đ ổ i vạt lý 
5.2. Đánh giá các đáp ứng của hẹ l ự nhiên 

VI. XÁC ĐỊNH VẢ XRM XÚT CÁC CHIẾN LƯỢC ĐÁP ÚNG 

6.1. Xác định các chích lược đáp ứng (rút l u i , thích nghi, bảo vô) 
6.2. Xác định các chiến lược thích ứng: đặc điếm kỹ thuật'và chi phí 
6.3. Tác động của các chiến lược len hẹ tự nhiên và các hư hại tồn 

đọng. 
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VU. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THIỆT H Ạ I 

7.1. Tác động lon hô kinh lố-xã hổi va sinh thái 
7.2. Ảnh hưởng liCn quan đến thổ chế của các giải pháp đáp ứng 
7.3. Phan (ích tính nhậy cảm (các kịch bản phái triển, các giả thiết họ 

thống) 

VÍU. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ 

8. ì. Đánh giá mổ l ả ihiẹt hại 
8.2. Xác định các kiểu trợ giúp cồn thiết 

IX. KẾT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ 

9. ì . Đặt ưu íiCn cho những vùng có thổ bị Ihiột hại và các khu vực kinh 
tế 

9.2. Đạ i ưu tiổn v ồ c á c nhu CÀU trợ g i ú p 

9.3. ĐỔ nghị các nghiên cứu bổ xung cho VA và CZMP 
9.4. Nhạn X t vồ các kế hoạch phái triển điing cỏ 
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PHỤ LỤC lì - C Á C 1ÌẢNCỈ VÍ DỤ CHO C Á C IÌƯỚC T H Ụ C HI (ÌN 

Bang ì - Điêu kiện biCn Hôn quan tới mực nước biển dang và biến đ ổ i khí hau 

Điêu kiên Mồn Đơn vị ASLR ] ASLR2 

A S L R : 
Mực nước biến tăng vào 

năm 2100 
Tốc đọ thay đ ổ i lớn nhất 

in 

min/ năm 

0.3 

3.5 

1.0 

15 

1.0 

15 

Điểu kiện có thể khác: 

Bão tăng 
Tăng lưu lượng nước sổng 
Thay đ ổ i nhiẹt độ 
Thay đ ổ i đọ ầm 
Thay đ ổ i đọ bốc hơi 

% 
% 

°c 
% hoặc min 
% hoặc min 

10 
lí) 

+ 4 
+ 10 % 
+ 15 % 

Chú giải : " Các điồu kiện cỏ thổ khác" cỏ thổ được kôt hợp trong mội 
bảng phức tạp him nhằm điổu tra đọ'nhậy cảm của vùng ven bờ đoi vớ i những 
biến đ ổ i như vạy. Thòng tin vùng Ì lơn quan đốn các điổu kiện này thiếu. Trong 
bảng này đổ xuất các giá trị đã được sử dụng trong nghiên cứu điểm ở Hà lan. 
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Bảng 2A - Sô nêu vế điểu kiện tự nhiên : 
Các đặc t rưng vật lý 

Dạng số liêu Đơn vị Giá trị SL 

Kiểu đường bờ l ự nhiCn: 

- Bằng phang / cái (bãi cát, đụn cát) 
- Bằng phang / bùn (đám ngập mặn, bãi sú vọi) 
- Vách mém 
- Vách cứng 
- Băng / gán đóng băng 
- Đâm phá / doi đát 
- Bở chắn 
- Cửa song / chau thổ 
- Am licu san hù 

kin 
kin 
kĩu 
kin 
kin 
kin 
kin 
km 
kin 

Kiêu đường bở nhan lạo: 

" Đ e b i ể n / k è biến 
- Đe sổng / kè sổng 
- Đập chắn nước / kè 
- Yếu l ố khác 

kin 
kin 
kin 
kin 

Sụt lún địa phương ở các điểm khác nhau: 

- Sui lún lự nhiồn 
- Sụt lún do con người sinh ra 

mm/nãm 
min/năm 

Mực nước thiết k ế cho các vị trí khác nhau: in 

Vùĩiíĩ thỉồn vồ 11° An lui (VÙĨ1ÍĨ 112An lút ở các mức nước 
Ihici kế). 

BÍCH độ (rung bình thúy iriồu 
Dao động mua mực nước trung bình 
Chế đọ sóng trung bình năm tại các vị trí khác nhau 
ĐỌ cao sóng thiết k ế l ạ i các vị trí khác nhau 
Bổi tích trung bình do sông vạn chuyển 
Lưu lượng trung bình năm của sông: 
Lưu lượng lớn nhất ( 1 làn trong vòng 100 năm) 
Vùng cố các vấn đổ mãn liêm làng 

k m ^ 
m 
m 
in 
in 

tấn/năm 
m 3 /gi í ly 
m^/giay 
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Bảng 215 - Sỏ liệu về điểu kiện tự nhiên : môi .sinh và các loài 

Dạng số liệu 

1 

Đon vị (ỉíá trị 

Cá nước Vùng Ne 

* Rừng ngáp mặn 

- ĐÍCH lích 
- Đa dạng sinh học 
- Các loài đưa vào sách đỏ 

(bị đe doa, đõ tổn thương, hiếm) 

k m 2 

Số loà i /km 2 

Số loài 

Các moi sinh khác 

* Đám phá và biển có đe chắn 
* Ám tiôu san hô 
* Bãi rong biên 
* Đám nước mặn 
* Đụn cái 
* Bãi Iriéu 
* Đám nước ngọt 
* Đụn xác thực vạ i 

(lái cá thông tin trôn cho các vùng tác 
động khác nhau),' 

(Như trên) 

* Tổng dÍCH tích vùng "sinh thái" 
* Tổng diên tích vùng sinh thái "đặc 

Mọt" 
k i n 2 
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Bảng 2C- S ố liệu về điều kiện kinh tế - xá hội : thông tin tổng quát 

Dung sô liêu ỉ")ơn vi Giá trị 

Quốc gia Vùng NC 

Tổng san Iưưne quốc dan VND 

Dan số Sổ người 

Phân bố dan số trong vùng nghiên cứu: 

- Vùng tấc động ì 
\7Tl n t i I M/' /TAn i\ Tĩ 

- vung l ác uuug lí 
- Vùng lác đông I I I 

Số người 
NÍT IN i 
N T 

Sò người lao động đổ sinh kế 
Giá trị tả i sản 
Diện lích nùng nghiệp 

Số người 
V N D 
K m 2 

Tốc đọ tăng trưởng trung bình hiCn nay: 

- GDP 
- Giá trị lài sản 
- Dan số 

% / nam 
% / năm 
% / năm 

Ghi chủ : VND = Đoi! vị trên Viộl nam 



Bảng 21) - Sỏ liệu về điểu kiện kinh tế - xá hội 

Dạng số l iệu Đơn vị Giá trị 

Đất sử dụng đố sản xuất: 

- Nong nghiệp 
4- Cường đọ cao (ví dụ được tưởi ticu) 
4- Cường đọ thấp (phụ thuộc vào lượng mưa) 

K i n 2 

K m 2 

- Tương lự cho: 
Thúy sản, đánh bắt cá, Lam nghiệp, khai 

khoáng, Cong nghiệp, Đò thị, khu nghỉ ngơi ử 
mức đọ các vùng này cỏ một giá trị sản xuất 
hoặc vổ tài sản ( í ) . 

-

Đất sử dụng đô7 sinh kế: 

- Nồng nghiệp 
+ Cường đọ cao 
+ Cường độ thấp 

K i n 2 

K i n 2 

- Tương lự cho: 
Thúy sán, đánh bắt cá, Lam nghiệp, đát ẩm 

ướt, rừng ngập mặn ở mức đọ các vùng này có 
giá trị sinh k ế (2). 
(lất cá các thông tin trùn đ ố i với các vùng bị lác 
đọng khác nhau). 
Giá trị tài sản hoặc sản xuất: 

- Nong nghiệp 
+ Cường đọ cao 
+ Cưởng độ thấp 

V N D / k m 2 

V N D / k m
2 

- Tưoiìg l ự cho: (như 1) 

Giá trị sinh kế: 

- Nong nghiệp 
4- Cưởng độ cao 
+ Cường độ thấp 

Số người /km^ 
NT 

- Tuông tự cho: (như 2) 



32 

Bảng 3 - Các hiệu ứng vật lý và đáp ứng của hệ tự nhiên 

Yếu l ố Đơn vị Không cố 
ASLR 

ASLR1 ASLR2 

CÁC H I Ệ U ÚNG V Ậ T LÝ: 
Sự phát triển đường bờ: 

'- Xói lơ 
- Bổi lích 

n i / n ă m 
m/năm 

Mực nước và lẩn sớ vượt: 
- Biển / cửa sổng 
- Hô thống sổng 
- Nước ngâm 

m 
m 
ni 

ĐỌ mặn: 
- Lưỡi xam nhập mặn ở các 

sổng có iriổu 
- Tốc đồ thấm mặn 
- Đọ mặn 

kin 
m/năm 

PPm 

(Tìốp trang'sau bảng này) 



33 

C Á C Đ Á P ÚÌMO C Ủ A mì Tự N I I l A N : 

Những vùng bị mất: 
- Vùn Í ; san xuíìí: 

4- Nông nghiệp - cưởng độ 
tháp 

+ Nồng nghiệp - cưởng độ 
c a o 

(Tương [ự cho : Thúy sản, 
nghổ cá, Lủm nghiệp, khai 
khoáng, Cổng nghiệp, Đỏ thị, 
nghỉ ngơi,...) 

- Vùng sinh kế; 
4- Nong nghiệp - cưởng 

đọ Ihííp 
+ Nống nhgiỌp - cường 

đọ cao 

(Tương, lự cho: Thúy sản, đánh 
bái cá, Lam nghiệp, đất ướt, 
rừng ngập mặn, ) 

- Moi sinh: 
+ Đàm phá 
4- ám tiCu san ho 
+ Bãi triồu 
4- Đàm nước mặn 
+ Rừng ngập mặn 
+ 

- Tổn số ngập lụt (đói với các 
vùng bị lác động khác nhau) 
- Tình trạnt; Ihuỷ ỉợi (đối vời 
cúc vùng bị tác động khác 
nhau) 

+ Tốc đọ tiêu nước 
+ Đ ọ mặn nước UCu 
4- Đ ộ mặn nước lưới 
+ Nước ngọt 

k m 2 

kin 2 

k m 2 

ì /năm 

m/nám 
ppm 
ppm 

Mm^/năm 

Ghi chú : ppm = phán triồu 
Min = iricu mỏi khối 



Bang 4 - Các chiến lược đ á p ứng : C á c đặc đ i ể m và chi phí 

Dạng chiến lược Đơn vị 
ASLR ì ASLR2 

Rút hú (li) 

- vSố người chuyển sang địa điếm mới 
+ Trong / ngoài vùng n&hiồn cứu 

- GDP chuyển sang địa điểm mới 
+ Trong / n g o à i vùng nghicn cứu 

- Vùng được thay thố 
+ Trong / ngoài vùng nghiôn cứu 

- Chi phí cho mua đái ở vùng mới 
- Đáu tư vỏn cho cúc vùng bị thay thó 
- Chi phí thay thố 

Sổ người 
% - % 
VND 
% - % 
K i n 2 

% - % 
V N D 
VND 
V N D 

Thích nahi (À) 
-

- Chi phí thích ứng cho các cổng trình 
đang có (cổng trình dẫn nước, cống tiêu 
nước và các trạm bơm, cấc Nhà máy xử 
lý nước uống và nước thải) 

- Chi phí hoạt đông tăng (bơm, xử lý 
nước) 

- Vùng đất được tôn lòn 
- Phí tổn cho viCc tồn đất 
- Chi phí cho thích nghi các hoạt đọng 

sản xuất 
- Thiọt hại sản xuất (do phải thích nghi) 

(ví dụ nùng nghiệp thành ngư nghiệp, 
cong nghiệp hay du lịch) 

V N D 

VND/năm 
Km2 

V N D / K m 2 

T ỉ, 1 Ị 1 V í t í 

VND 

VND/nãm 

Háo ve (P) 

_ í~ ,

l"iỉAii í ì'"ì í lìí^ Ịi( ì ' ĩ i" ỊíA ỈT ì A n í m n ' i V ' " ì i A n ì 

- Chi phí cho các cổng trình đó 
- Khối lượng vạt liêu đổ báo vỏ hừ cái 
- Chi phí cho viồc đó 
- Chiêu dài bờ biển được bảo vô bằng 

các đập chắn sóng (mới và ton tạo) 
- Chi phí của chúng 

IiT i n 
1 \ 1 1 1 

VND/Km 
Mm-Vnăm 
V N D / M m 3 

Kin 
VND 


